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ENGLISH FOR FAMILY 6 
(Biên soạn theo sách Giáo khoa “Tiếng Anh 6” của Bộ Giáo dục & Đào tạo) 

 

NAME Vocabulary Grammar Pronunciation SKILLS 

Listening Speaking Reading Writing 

UNIT 1 

MY NEW 

SCHOOL 

 Các đồ vật 

và hoạt 

động ở 

trường. 

 Các danh 

từ đi cùng 

với Do/ 

Play/ Study/ 

Have. 

 Hiện tại 

đơn & 

Hiện tại 

tiếp diễn 

 Cách phát âm 

âm /ʌ/ & /əʊ/ 

 Listening 

to get 

informatio

n about 

school 

activities/ 

what 

students 

do at 

school. 

 Talking 

about and 

describing 

a school. 

 Talking 

about and 

describing 

school 

activities.  

 Reading 

for specific 

informatio

n about 

schools.  

 Reading 

emails 

and 

webpages  

 Punctuation  

 Writing a 

webpage for 

your school  

UNIT 2  

MY HOME 

 Các loại 

nhà, phòng 

và đồ đạc 

 Giới từ chỉ 

địa điểm 

 There is/ 

There isn’t 

 There 

are/ There 

aren't 

 Cách phát âm 

âm cuối /s/, /z/ 

& /ɪz/ 

 
 
 
 

 

 Listening 

to get 

informatio

n about 

rooms and 

furniture  

 Talking 

about and 

describing 

houses. 

rooms and 

furniture  

 Reading 

emails / 

informal 

letters 

about 

rooms in 

the house  

 Writing 

emails to 

describe a 

room/ house  

UNIT 3 

MY 

FRIENDS 

 Các bộ 

phận trên 

cơ thể 

người và từ 

 Sử dụng 

"to be" và 

"have" để 

miêu tả 

 Cách phát âm 

âm /p/ & /b/ 

 Listening 

to get 

informatio

n about 

trends and 

things to 

 Talking 

about 

appearanc

e and 

 Reading 

emails 

and 

advertise

ments 

about 

 Writing to 

describe 

friends and 

things to do 

with friends  
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miêu tả 

ngoại hình 

 Tính cách 

con người 

do with 

friends  

personalit

y 

  Talking 

about 

plans  

things to 

do with 

friends  

REVIEW 1 

Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp cách 

phát âm các 

âm đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 4  

MY 

NEIGHBO

URHOOD 

 

 Các địa 

điểm trong 

khu vực 

sinh sống 

 Các từ 

dùng để chỉ 

đường 

 Các từ 

dùng để 

miêu tả nơi 

mình sinh 

sống 

 Tính từ 

so sánh 

hơn 

(Comparat

ive 

adjectives) 

 Cách phát âm 

âm /iː/ & /ɪ/ 

 Listening 

for specific 

informatio

n to locate 

places in a 

neighbour

hood  

 Talking 

about and 

describing 

a 

neighbour

hood  

 Asking for 

and giving 

directions  

 Reading 

a 

descriptio

n of a 

neighbour

hood  

 Writing a 

paragraph 

describing 

your 

neighbourho

od  

UNIT 5  

NATURAL 

WONDERS 

OF THE 

WORLD 

 Đồ dùng 

cần thiết khi 

đi du lịch 

 Chủ đề 

thiên nhiên 

 So sánh 

nhất với 

tính từ 

ngắn 

(Superlativ

es of short 

adjectives) 

 Cách phát âm 

âm  /t/ & /st/ 

 Listening 

to get 

informatio

n about 

amazing 

places of 

 Talking 

about and 

describing 

things in 

nature  

 Reading 

short 

passages 

to get 

informatio

n about 

 Writing a 

travel guide 

about a 

natural 

attraction  
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 Động từ 

khuyết 

thiếu 

"must" 

a travel 

guide  

 Giving 

travel 

advice  

natural 

wonders  

UNIT 6 

OUR TET 

HOLIDAY 

 Các sự 

vật/sự việc 

đặc trưng 

trong dịp 

Tết 

 Các hoạt 

động trong 

ngày Tết 

 Động từ 

khuyết 

thiếu 

"should“ 

 Động từ 

khuyết 

thiếu "will" 

 Cách phát âm 

âm /s/ & /ʃ/ 

 Listening 

to 

conversati

ons about 

what you 

should or 

shouldn't 

do at Tet, 

and about 

intentions  

 Talking 

about Tet 

activities 

and 

traditions  

 Giving 

advice: 

what 

people 

should 

and 

shouldn't 

do at Tet  

 Reading 

about 

facts of 

the New 

Year's 

practices 

in Viet 

Nam and 

some 

other 

countries  

 Writing an 

email to a 

friend about 

your Tết 

Holiday  

REVIEW 2 

Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức đã 

học. 

Tổng hợp cách 

phát âm các 

âm đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 7  

TELEVISI

ON 

 Các 

chương 

trình ti vi và 

từ vựng liên 

quan 

 Các từ để 

hỏi Wh/ 

Đại từ 

nghi vấn 

(Question 

words) 

 Liên từ 

(Conjuncti

ons)  

 Cách phát âm 

âm /θ/ & /ð/ 

 Listening 

for specific 

informatio

n about 

TV  

programm

es  

 Talking 

about a 

favourite 

TV 

programm

e  

 Reading 

for specific 

informatio

n about 

TV 

programm

es 

 Writing a 

paragraph 

about a 

favourite TV 

programme  
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UNIT 8  

SPORTS 

AND 

GAMES 

 Các môn 

thể thao và 

trò chơi  

 Từ vựng 

liên quan 

đến chủ đề 

thể thao 

 Thì quá 

khứ đơn  

(Past 

simple) 

 Câu 

mệnh lệnh 

(Imperativ

es) 

 Nguyên âm 

đôi /eə/ và /ɪə/ 

 Listening 

for specific 

informatio

n about 

the worts/ 

games 

people 

play  

 Talking 

about the 

sport/ 

game you 

like  

 Reading 

for specific 

informatio

n about 

favourite 

sports 

stars  

 Writing a 

paragraph 

about the 

sports / 

games you 

like 

UNIT 9  

  CITIES 

OF THE 

WORLD 

 Các châu 

lục, quốc 

gia, thành 

phố và 

danh thắng 

 Thì hiện 

tại hoàn 

thành 

(Present 

perfect) 

 So sánh 

nhất với 

tính từ dài 

(Superlativ

es of long 

adjectives) 

 Nguyên âm 

đôi /əʊ/ và /aɪ/ 

 Listening 

to quizzes 

about 

different 

cities in 

the world  

Talking 

about 

cities in 

the world 

(lifestyles) 

 Reading 

for specific 

informatio

n about 

famous 

cities and 

landmarks  

 Writing a 

postcard 

about city 

attraction 

REVIEW 3 

Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức đã 

học. 

Tổng hợp cách 

phát âm các 

âm đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 
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UNIT 10  

OUR 

HOUSES 

IN THE 

FUTURE 

 Từ vựng về 

các kiểu 

nhà và 

trang thiết 

bị 

 Tương lai 

với Will 

 Dự đoán 

với động 

từ khuyết 

thiếu 

Might  

 Cách phát âm 

âm /dr/ & /tr/ 

 Listening 

to an 

interview 

about a 

house in 

the future  

 Talking 

about 

different 

houses in 

the future  

 Reading 

for specific 

informatio

n about 

our house 

in the 

future  

 Writing 

about a 

dream house 

UNIT 11  

OUR 

GREENE

R WORLD 

 Từ vựng về 

chủ đề giảm 

bớt, tái chế 

& tái sử 

dụng  

 Các vấn đề 

môi trường 

& tác động 

của chúng 

 Câu điều 

kiện loại 1 

 Nguyên âm 

/ɑː/ & /æ/ 

 Listening 

to 

students 

talking 

about 

ways to 

make a 

school 

'green  

 Talking 

about 

different 

ways to 

save the 

environme

nt  

 Reading 

for specific 

informatio

n about 

tips to go 

green  

 Giving ideas 

to make a 

school 

‘green'  

UNIT 12 

ROBOTS 

 Các châu 

lục, quốc 

gia, thành 

phố và 

danh thắng 

 Thì hiện 

tại hoàn 

thành 

(Present 

perfect) 

 So sánh 

nhất với 

tính từ dài 

(Superlativ

es of long 

adjectives) 

 Nguyên âm 

đôi /əʊ/ và /aɪ/ 

 Listening 

to different 

opinions 

about 

what 

robots will 

be able to 

do in the 

future  

 Talking 

about 

different 

types of 

robots and 

what they 

will be 

able to do 

in the 

future  

 Reading 

for specific 

informatio

n about an 

internation

al robot 

show  

 Writing 

about 

agreement 

and 

disagreement 

on the role of 

robots in the 

future  
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REVIEW 4 

Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp cách 

phát âm các 

âm đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

 

 


